NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN LỊCH SỬ

KHỐI 6 

Câu 1. Sự thành lập nhà Lý

- Năm 1009: Lê Long Đĩnh chết → Triều Tiền Lê chấm dứt. 
- Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua. 

- Năm 1010: đặt niên hiệu là Thuận Thiên dời đô về Đại La, lấy tên Thăng Long. 

- Năm 1054: nhà lý đổi tên nước là Đại Việt.

- Xây dựng bộ máy nhà nước. 

Câu 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
a. Nhà Lý chuẩn bị
- Nhà lý chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. 

- Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến. 

- Đem quân đánh bại Chăm Pa. 

- Chủ trương của nhà Lý: Tấn công trước để phòng vệ. 
b. Diễn biến 

- Tháng 10 - 1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống. 

c. Kết quả
- Sau 42 ngày đêm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu tướng giặc phải tự tử. 

d. Ý nghĩa 
- Làm thay đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược của nhà Tống vào nước ta.
Câu 3. Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt

- Chủ động tiến công trước để tự vệ.
- Chọn vị trí thuận lợi để xây dựng phòng tuyến: phòng tuyến sông Như Nguyệt.
- Biết khích lệ tinh thần chiến đấu của quân ta: cho người đọc bài thơ Thần (Nam Quốc Sơn Hà)
- Cách tấn công bất ngờ: đang đêm cho quân tấn công.
- Kết thúc chiến tranh nhân đạo: đề nghị giảng hòa.

Câu 4. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng 

a- Quân đội: Gồm cấm quân và quân ở các lộ. 

- Chủ trương: Quân lính cốt tinh, không cốt đông. 

- Chính sách: Ngụ binh ư nông, 

b- Quốc phòng: 

- Cử các tướng giỏi đóng giữ các vị trí hiểm yếu. 

- Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị.
Câu 5. Phục hồi và phát triển kinh tế
a- Nông nghiệp 

- Chú trọng khai hoang mở rộng diện tích canh tác, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh mương. 

 b- Thủ công nghiệp 

- Lập xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm, dệt và chế tạo vũ khí.
- Thủ công trong nhân dân có nhiều nghành như đúc đồng, làm giấy, khắc ván in. 

c- Thương nghiệp 
- Chợ mọc nhiều ở làng xã.           
- Thăng Long có 61 phố phường 

- Buôn bán với nước ngoài rất phát triển: mở nhiều cửa biển: Vân Đồn …

Câu 6. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 có một ý nghĩa lịch sử vĩ đại. Đó được coi là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Với chiến thắng này, quân và dân Đại Việt bấy giờ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống xâm lược lần thứ ba của đế chế Nguyên, đập tan ý đồ xâm chiếm Đại Việt của đế chế Nguyên. Làm phá sản kế hoạch bành trướng các nước phía nam Trung Quốc.
Câu 7. Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên
- Được tất cả các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia kháng chiến. 

- Tinh thần đoàn kết quyết chiến quyết thắng của toàn quân dân.

- Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. 
- Sự lãnh đạo tài tình với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Bộ chỉ huy. 

Câu 8. Giáo dục và khoa học kỹ thuật thời Trần

a- Giáo dục 

- Mở rộng Quốc tử giám. 

- Trường học mở ra nhiều.

- Các kỳ thi tổ chức ngày càng nhiều.
b- Khoa học kỹ thuật 

- Lập ra Quốc sử viện: 1272 bộ Đại Việt sử ký ra đời. 

- Quân sự, y học đạt nhiều thành tựu.  

Đây là gợi ý nội dung trọng tâm thi HKI, còn nội dung các câu hỏi mở rộng và khai thác kiến thức từ hình vẽ trong sgk thuộc các bài trên HS tự ôn tập.

